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SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN CHUYÊN KHOA TÂM THẦN  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

  Khánh Hòa, ngày 31 tháng 3 năm 2020 

   

 

DANH SÁCH 

 ĐĂNG KÝ NGƢỜI HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

(Kèm theo Công văn số 345/BVTT-TCHC, ngày 31/3/2020 

 của Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần Khánh Hòa) 
 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần Khánh Hòa 

2. Địa chỉ: Thôn An Định - Diên Phước - Diên Khánh - Khánh Hòa 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Sáng: từ 7 giờ 30 phút - 12 giờ, chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

 

      

Stt 
Họ và tên ngƣời hành 

nghề khám chữa bệnh 

Số chứng chỉ hành 

nghề 
Phạm vi hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể thời gian làm 

việc) 

Vị trí chuyên môn 

1 Đặng Duy Thanh 000867/KH-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa tâm thần 

7 gờ 30 phút đến 16 giờ 

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Thạc sĩ, Bác sĩ - Giám đốc 

2 Nguyễn Ánh Chương 0002047KH-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa tâm thần 
7 gờ 30 phút đến 16 giờ 

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Bác sĩ Chuyên khoa 1 chuyên 
khoa tâm thần - Phó giám đốc 

3 Lê Thị Ngọc Hạnh 0002063/KH-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa tâm thần 

7 gờ 30 phút đến 17 giờ 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Thạc sĩ, Bác sĩ chuyên ngành 

tâm thần - Phó trưởng Phòng 
Kế hoạch Tổng hợp 
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4 Nguyễn Kỳ Quang 0002069/KH-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa tâm thần 

7 gờ 30 phút đến 17 giờ 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Bác sĩ Chuyên khoa 1 chuyên 

khoa tâm thần -Trưởng khoa 
Khám 

5 Nguyễn Thị Minh Thu 0002046/KH-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa tâm thần 

7 gờ 30 phút đến 17 giờ 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Bác sĩ Chuyên khoa 1 chuyên 
khoa Nội nhi - Phó Trưởng 

khoa Khám 

6 Võ Hữu Thắng 0002045/KH-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa tâm thần 

7 gờ 30 phút đến 17 giờTừ thứ 

2 đến thứ 6 

Bác sĩ Chuyên khoa 1 chuyên 

khoa tâm thần - Trưởng khoa 

Nữ 

7 Lê Văn Hào 0002043/KH-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa tâm thần 

7 gờ 30 phút đến 17 giờ 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Bác sĩ Chuyên khoa 1 chuyên 
khoa tâm thần - Trưởng khoa 

Nam 

8 Thái Bằng Phi 000196/KH-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa tâm thần 

7 gờ 30 phút đến 17 giờ 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Bác sĩ Chuyên khoa 1 chuyên 
khoa tâm thần - Phó Trưởng 

khoa  

9 
Nguyễn Thị Khánh 

Phương 
006804/KH-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa tâm thần 

7 gờ 30 phút đến 17 giờ 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Bác sĩ khám chữa bệnh chuyên 

khoa tâm thần 

10 Tôn Thất Quyên 006715/KH-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa tâm thần 

7 gờ 30 phút đến 17 giờ 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Bác sĩ khám chữa bệnh chuyên 

khoa tâm thần 

11 
Huỳnh Thị Nhật Linh 

 
Bác sĩ đa khoa 

7 gờ 30 phút đến 17 giờ 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

7 gờ 30 phút đến 15 giờ 30 phút 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Y sĩ hỗ trợ bác sĩ khám bệnh, 

 chữa bệnh 

12 Ngô Thị Biên Bác sĩ đa khoa 
7 gờ 30 phút đến 17 giờ 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

7 gờ 30 phút đến 15 giờ 30 phút 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Y sĩ hỗ trợ bác sĩ khám bệnh, 

 chữa bệnh 

13 Nguyễn Vĩnh Tài Bác sĩ đa khoa 
7 gờ 30 phút đến 17 giờ 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

7 gờ 30 phút đến 15 giờ 30 phút 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Y sĩ hỗ trợ bác sĩ khám bệnh, 

 chữa bệnh 
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14 Nguyễn Phương Anh Bác sĩ đa khoa 
7 gờ 30 phút đến 17 giờ 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

7 gờ 30 phút đến 15 giờ 30 phút 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Y sĩ hỗ trợ bác sĩ khám bệnh, 

 chữa bệnh 

15 Lê Đăng Hạnh Bác sĩ đa khoa 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại QĐ 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 
vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

7 gờ 30 phút đến 15 giờ 30 phút 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Y sĩ hỗ trợ bác sĩ khám bệnh, 

 chữa bệnh 

16 Lê Thị Thu Thảo 0002050/KH-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quy định tại QĐ 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 
vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

7 gờ 30 phút đến 16 giờ 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng - Trưởng Phòng 

Điều dưỡng  

17 Thái Thị Minh Dung 0002048/KH-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quy định tại QĐ 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 
vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

7 gờ 30 phút đến 16 giờTừ thứ 

2 đến thứ 6 

Điều dưỡng - Phó Phòng Điều 

dưỡng  

18 Nguyễn Lê Tuyết Oanh 0002000/KH-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quy định tại QĐ 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 
vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

7 gờ 30 phút đến 15 giờ 30 phút 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng - Phó Phòng Điều 

dưỡng  
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19 Hồ Thị Như Tuyết 0002059/KH-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại QĐ 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

7 gờ 30 phút đến 15 giờ 30 phút 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng - Điều dưỡng 

trưởng Khoa Khám 

20 Lê Thị Hồng Thoa 0002064/KH-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại QĐ 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 
vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

7 gờ 30 phút đến 15 giờ 30 phút 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng - Điều dưỡng 

trưởng Khoa Nam 

21 Nguyễn Thiên Tùng 0002065/KH-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại QĐ 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 
vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

7 gờ 30 phút đến 15 giờ 30 phút 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng - Điều dưỡng 

trưởng Khoa Nữ 

22 Trương Thị Mộng Thiết 0002057/KH-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại QĐ 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 
vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

7 gờ 30 phút đến 17 giờ 

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Điều dưỡng hành chính  

23 Nguyễn Thị Thu Hiền 0001982/KH-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại QĐ 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 
vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

7 gờ 30 phút đến 17 giờTừ thứ 

2 đến thứ 6 
Điều dưỡng hành chính  
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24 Thái Thị Hạnh 0005346/KH-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 7 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật viên y 

7 gờ 30 phút đến 17 giờ 

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Điều dưỡng hành chính  

25 Huỳnh Thị Thanh Loan 0002003/KH-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại QĐ 
số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 
điều dưỡng 

7 gờ 30 phút đến 17 giờ 

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Điều dưỡng hành chính  

26 Hồ Thị Bích Đào 0001990/KH-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quy định tại QĐ 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 
nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

7 gờ 30 phút đến 17 giờ 
Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng hành chính  

27 Lê Thị Thu Nhân 0002070/KH-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại QĐ 
số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 
nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

7 gờ 30 phút đến 16 giờ 
Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng hành chính  

28 Lưu Hồng Thảo 0005323/KH-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 
Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật viên y 

7 gờ 30 phút đến 16 giờ 
Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng hành chính  
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29 Hoàng Thị Anh Thư 0001984/KH-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại QĐ 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

ca1: 7h30 ph - 13h30 ph 

ca2: 7h30 ph đến 19 giờ 30 ph, 

ca 3: 19h30 ph - 7h30 ph 

 từ thứ 2 đến chủ nhật 

Điều dưỡng chăm sóc bệnh 

nhân 

30 Trịnh Thị Duyên 0002059/KH-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại QĐ 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 
vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

ca1: 7h30 ph - 13h30 phca2: 

7h30 ph đến 19 giờ 30 ph, ca 3: 

19h30 ph - 7h30 ph từ thứ 2 đến 

chủ nhật 

Điều dưỡng chăm sóc bệnh 

nhân 

31 Trần Thị Phương Thủy 0002066/KH-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại QĐ 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 
vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

ca1: 7h30 ph - 13h30 ph 

ca2: 7h30 ph đến 19 giờ 30 ph, 

ca 3: 19h30 ph - 7h30 ph 

 từ thứ 2 đến chủ nhật 

Điều dưỡng chăm sóc bệnh 

nhân 

32 Lê Thị Thùy Trang 0003449/KH-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại QĐ 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 
vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

ca1: 7h30 ph - 13h30 ph 

ca2: 7h30 ph đến 19 giờ 30 ph, 

ca 3: 19h30 ph - 7h30 ph 

 từ thứ 2 đến chủ nhật 

Điều dưỡng chăm sóc bệnh 

nhân 

33 Huỳnh Thị Phương Mai 0002053/KH-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại QĐ 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 
vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

7 gờ 30 phút đến 15 giờ 30 phút 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng chăm sóc bệnh 

nhân 
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34 Bùi Thị Diệu 0002055/KH-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại QĐ 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

ca1: 7h30 ph - 13h30 ph 

ca2: 7h30 ph đến 19 giờ 30 ph, 

ca 3: 19h30 ph - 7h30 ph 

 từ thứ 2 đến chủ nhật 

Điều dưỡng chăm sóc bệnh 

nhân 

35 Biện Thị Thùy Mỹ 0005322/KH-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 7 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật viên y 

ca1: 7h30 ph - 13h30 ph 

ca2: 7h30 ph đến 19 giờ 30 ph, 

ca 3: 19h30 ph - 7h30 ph 

 từ thứ 2 đến chủ nhật 

Điều dưỡng chăm sóc bệnh 

nhân 

36 Võ Thị Thảo Thuận 0002001/KH-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại QĐ 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

ca1: 7h30 ph - 13h30 ph 

ca2: 7h30 ph đến 19 giờ 30 ph, 

ca 3: 19h30 ph - 7h30 ph 

 từ thứ 2 đến chủ nhật 

Điều dưỡng chăm sóc bệnh 

nhân 

37 Trần Thị Nga 0001990/KH-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại QĐ 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

ca1: 7h30 ph - 13h30 phca2: 

7h30 ph đến 19 giờ 30 ph, ca 3: 

19h30 ph - 7h30 ph từ thứ 2 đến 

chủ nhật 

Điều dưỡng chăm sóc bệnh 

nhân 

38 Trần Thị Thu Thanh 0002004/KH-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại QĐ 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

ca1: 7h30 ph - 13h30 ph 

ca2: 7h30 ph đến 19 giờ 30 ph, 

ca 3: 19h30 ph - 7h30 ph 

 từ thứ 2 đến chủ nhật 

Điều dưỡng chăm sóc bệnh 

nhân 



      8 

 

39 Nguyễn Phúc Hòa 0001999/KH-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại QĐ 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 
điều dưỡng 

ca1: 7h30 ph - 13h30 ph 

ca2: 7h30 ph đến 19 giờ 30 ph, 

ca 3: 19h30 ph - 7h30 ph 
 từ thứ 2 đến chủ nhật 

Điều dưỡng chăm sóc bệnh 

nhân 

40 Lê Thị Phương Loan 0002002/KH-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại QĐ 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

ca1: 7h30 ph - 13h30 ph 

ca2: 7h30 ph đến 19 giờ 30 ph, 

ca 3: 19h30 ph - 7h30 ph 
 từ thứ 2 đến chủ nhật 

Điều dưỡng chăm sóc bệnh 

nhân 

41 Lê Thị Liên 0002049/KH-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại QĐ 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

ca1: 7h30 ph - 13h30 ph 

ca2: 7h30 ph đến 19 giờ 30 ph, 

ca 3: 19h30 ph - 7h30 ph 

 từ thứ 2 đến chủ nhật 

Điều dưỡng chăm sóc bệnh 

nhân 

42 Nguyễn Thị Ngà 0001983/KH-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại QĐ 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

ca1: 7h30 ph - 13h30 ph 

ca2: 7h30 ph đến 19 giờ 30 ph, 

ca 3: 19h30 ph - 7h30 ph 

 từ thứ 2 đến chủ nhật 

Điều dưỡng chăm sóc bệnh 

nhân 

43 Phan Đỗ Anh Trâm 0002067/KH-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại QĐ 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

ca1: 7h30 ph - 13h30 ph 

ca2: 7h30 ph đến 19 giờ 30 ph, 

ca 3: 19h30 ph - 7h30 ph 

 từ thứ 2 đến chủ nhật 

Điều dưỡng chăm sóc bệnh 

nhân 
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44 
Nguyễn Ngọc Thương 

Thương 
0005339KH-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 7 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật viên y 

7 gờ 30 phút đến 15 giờ 30 

phútTừ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng chăm sóc bệnh 

nhân 

45 Đặng Văn Diễn 0002062/KH-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại QĐ 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 
điều dưỡng 

ca1: 7h30 ph - 13h30 ph 

ca2: 7h30 ph đến 19 giờ 30 ph, 

ca 3: 19h30 ph - 7h30 ph 
 từ thứ 2 đến chủ nhật 

Điều dưỡng chăm sóc bệnh 

nhân 

46 Trần Thị Kim Mai 0005335/KH-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 7 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật viên y 

ca1: 7h30 ph - 13h30 ph 

ca2: 7h30 ph đến 19 giờ 30 ph, 

ca 3: 19h30 ph - 7h30 ph 
 từ thứ 2 đến chủ nhật 

Điều dưỡng chăm sóc bệnh 

nhân 

47 Trần Nhất Đăng 0002054/KH-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại QĐ 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

7 gờ 30 phút đến 15 giờ 30 phút 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng chăm sóc bệnh 

nhân 

48 Lê Thị Thu 0002056/KH-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại QĐ 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

ca1: 7h30 ph - 13h30 ph 

ca2: 7h30 ph đến 19 giờ 30 ph, 

ca 3: 19h30 ph - 7h30 ph 
 từ thứ 2 đến chủ nhật 

Điều dưỡng chăm sóc bệnh 

nhân 
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49 Nguyễn Tấn Phúc 0001985/KH-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại QĐ 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

ca1: 7h30 ph - 13h30 ph 

ca2: 7h30 ph đến 19 giờ 30 ph, 

ca 3: 19h30 ph - 7h30 ph 
 từ thứ 2 đến chủ nhật 

Điều dưỡng chăm sóc bệnh 

nhân 

50 Cao Thị Nhài 0002052/KH-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại QĐ 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

ca1: 7h30 ph - 13h30 ph 

ca2: 7h30 ph đến 19 giờ 30 ph, 

ca 3: 19h30 ph - 7h30 ph 

 từ thứ 2 đến chủ nhật 

Điều dưỡng chăm sóc bệnh 

nhân 

51 Trần Thị Kiều Thu 5401/KH-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 7 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật viên y 

ca1: 7h30 ph - 13h30 phca2: 

7h30 ph đến 19 giờ 30 ph, ca 3: 

19h30 ph - 7h30 ph từ thứ 2 đến 

chủ nhật 

Điều dưỡng chăm sóc bệnh 

nhân 

52 Nguyễn Thị Kim Trang 6331/KH-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7 tháng 10 năm 2015 
quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật viên y 

ca1: 7h30 ph - 13h30 ph 

ca2: 7h30 ph đến 19 giờ 30 ph, 

ca 3: 19h30 ph - 7h30 ph 

 từ thứ 2 đến chủ nhật 

Điều dưỡng chăm sóc bệnh 

nhân 

53 Dương Thị Tuyết Lê 4803/KH-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7 tháng 10 năm 2015 
quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật viên y 

ca1: 7h30 ph - 13h30 ph 

ca2: 7h30 ph đến 19 giờ 30 ph, 

ca 3: 19h30 ph - 7h30 ph 

 từ thứ 2 đến chủ nhật 

Điều dưỡng chăm sóc bệnh 

nhân 
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54 Võ Thị Hồng Nhi 005654/KH-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 7 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật viên y 

ca1: 7h30 ph - 13h30 ph 

ca2: 7h30 ph đến 19 giờ 30 ph, 

ca 3: 19h30 ph - 7h30 ph 
 từ thứ 2 đến chủ nhật 

Điều dưỡng chăm sóc bệnh 

nhân 

55 Diệp Thị Hồng Vân 006459/KH-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 7 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật viên y 

ca1: 7h30 ph - 13h30 ph 

ca2: 7h30 ph đến 19 giờ 30 ph, 

ca 3: 19h30 ph - 7h30 ph 
 từ thứ 2 đến chủ nhật 

Điều dưỡng chăm sóc bệnh 

nhân 

56 Nguyễn Thị Vân 006943/KH-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 7 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật viên y 

ca1: 7h30 ph - 13h30 ph 

ca2: 7h30 ph đến 19 giờ 30 ph, 

ca 3: 19h30 ph - 7h30 ph 
 từ thứ 2 đến chủ nhật 

Điều dưỡng chăm sóc bệnh 

nhân 

57 
Mai Hoàng Hương 

Mây  
006904/KH-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7 tháng 10 năm 2015 
quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật viên y 

ca1: 7h30 ph - 13h30 phca2: 

7h30 ph đến 19 giờ 30 ph, ca 3: 

19h30 ph - 7h30 ph từ thứ 2 đến 

chủ nhật 

Điều dưỡng chăm sóc bệnh 

nhân 

58 Trần Thị Kim Thúy 006952/KH-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7 tháng 10 năm 2015 
quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật viên y 

ca1: 7h30 ph - 13h30 ph 
ca2: 7h30 ph đến 19 giờ 30 ph, 

ca 3: 19h30 ph - 7h30 ph 

 từ thứ 2 đến chủ nhật 

Điều dưỡng chăm sóc bệnh 

nhân 
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59 Nguyễn Thị Kim Thu 0001996/KH-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về xét nghiệm 

7 gờ 30 phút đến 17 giờ 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Phó khoa phụ trách khoa Xét 

nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh  

60 Nguyễn Thanh Tùng 4855/KH-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm 
7 gờ 30 phút đến 15 giờ 30 phút 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Kỹ thuật viên trưởng  

Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán 

hình ảnh 

61 Trần Thị Kim Thu 735/KH-CCHND 
Quầy thuốc, đại lý thuốc, tủ thuốc 

của trạm y tế 

7 gờ 30 phút đến 15 giờ 30 phút 

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Dược sĩ cấp phát thuốc 

62 Nguyễn Anh Đức 892/KH-CCHND 
Quầy thuốc, đại lý thuốc, tủ thuốc 

của trạm y tế 
7 gờ 30 phút đến 17 giờ 

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Dược sĩ cấp phát thuốc 

63 Kiều Thị Hồng Trang 95/KH-CCHND 
Quầy thuốc, đại lý thuốc, tủ thuốc 

của trạm y tế 

7 gờ 30 phút đến 17 giờ 

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Dược sĩ cấp phát thuốc 

64 Nguyễn Thị Thuận 587/KH-CCHND 
Quầy thuốc, đại lý thuốc, tủ thuốc 

của trạm y tế 

7 gờ 30 phút đến 17 giờ 

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Dược sĩ cấp phát thuốc 

65 Phan Tấn Thanh 386/KH-CCHND 
Quầy thuốc, đại lý thuốc, tủ thuốc 

của trạm y tế 

7 gờ 30 phút đến 17 giờ 

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Phụ trách khoa Dược 

66 Huỳnh Thị Mỹ Liên 440/CCHN-ĐLT 
Quầy thuốc, đại lý thuốc, tủ thuốc 

của trạm y tế 
7 gờ 30 phút đến 17 giờ 

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Kỹ thuật viên trưởng  

Khoa Dược 

 

 

\ 
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5. Danh sách đăng ký người làm việc: 

     

Stt 
Họ và tên ngƣời hành nghề 

khám chữa bệnh 
Văn bằng chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời 

gian làm việc) 

Vị trí chuyên môn 

1 Nguyễn Thảo Vân Bác sĩ đa khoa 
7 gờ 30 phút đến 17 giờ 

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Bác sĩ khám chữa bệnh, Khoa Dịch vụ 

2 Lê Thị Việt Bác sĩ đa khoa 
7 gờ 30 phút đến 17 giờ 

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Bác sĩ khám chữa bệnh, Khoa Khám 

3 Phạm Thị Thanh Hoa Bác sĩ đa khoa 
7 gờ 30 phút đến 17 giờ 

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Bác sĩ khám chữa bệnh, Khoa Khám 

4 Nguyễn xuân Phong Bác sĩ đa khoa 
7 gờ 30 phút đến 17 giờ 

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Bác sĩ khám chữa bệnh, Khoa Khám 

5 Nguyễn Thị Ngọc Thủy Bác sĩ đa khoa 
7 gờ 30 phút đến 17 giờ 

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Bác sĩ khám chữa bệnh, Khoa Nam 

6 Nguyễn Ngọc Hiếu Thạc sĩ Quản lý Bệnh viện 
7 gờ 30 phút đến 16 giờ 

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Trưởng phòng - Phòng Tổ chức Hành chính 

7 Trần Minh Tuệ Cử nhân Kế toán 
7 gờ 30 phút đến 16 giờ 

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Phó trưởng phòng - Phòng Tài chính Kế toán 
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8 Nguyễn Thị Kim Thùy Cử nhân Kế toán 
7 gờ 30 phút đến 17 giờ 

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Nhân viên - Phòng Tài chính Kế toán 

9 Lê Thị Hạnh Nguyên Cử nhân Kế toán 
7 gờ 30 phút đến 17 giờ 

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Nhân viên - Phòng Tài chính Kế toán 

10 Nguyễn Thị Thanh Ngọc Cử nhân Kế toán 
7 gờ 30 phút đến 17 giờ 

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Nhân viên - Phòng Tài chính Kế toán 

11 Trần Thị Thái Hiền Cử nhân Kế toán 
7 gờ 30 phút đến 17 giờ 

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Nhân viên - Phòng Tài chính Kế toán 

12 Lê Thị Bích Thảo Cử nhân Kế toán 
7 gờ 30 phút đến 17 giờ 

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Nhân viên - Phòng Tài chính Kế toán 

13 Đoàn Đại Đoàn Cử nhânVăn thư - Lưu trữ 
7 gờ 30 phút đến 17 giờ 

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Nhân viên - Phòng Kế hoạch Tổng hợp 

14 Đoỗ Duy Vương Trung cấp công nghệ thông tin 
7 gờ 30 phút đến 16 giờ 

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Nhân viên - Phòng Kế hoạch Tổng hợp 

15 Đỗ Phương Chi Thạc sĩ Tâm lý 
7 gờ 30 phút đến 15 giờ 30 phút 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Phụ trách Khoa Tâm lý lâm sàng - Phòng Tâm lý 

lâm sàng  

16 Nguyễn Thị Kim Dung Thạc sĩ Tâm lý 
7 gờ 30 phút đến 15 giờ 30 phút 

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Nhân viên - Phòng Tâm lý lâm sàng  

17 Chu Thị Bích Hồng Thạc sĩ Tâm lý 
7 gờ 30 phút đến 15 giờ 30 phút 

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Nhân viên - Phòng Tâm lý lâm sàng  

18 Nguyễn Thị Thương Thạc sĩ Tâm lý 
7 gờ 30 phút đến 15 giờ 30 phút 

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Nhân viên - Phòng Tâm lý lâm sàng  

19 Huỳnh Thị Tuyết Nga Thạc sĩ Tâm lý 
7 gờ 30 phút đến 15 giờ 30 phút 

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Nhân viên - Phòng Tâm lý lâm sàng  

20 Nguyễn Tiến Dũng Điều dưỡng sơ học 
7 gờ 30 phút đến 15 giờ 30 phút 

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Nhân viên - Khoa Khám 

21 Nguyễn Thị Thanh Thảo Điều dưỡng sơ học 

ca1: 7h30 ph - 13h30 ph 

ca2: 7h30 ph đến 19 giờ 30 ph,  
ca 3: 19h30 ph - 7h30 ph 

 từ thứ 2 đến chủ nhật 

Nhân viên - Khoa Nam 
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22 Nguyễn Thị Nhung   
7 gờ 30 phút đến 15 giờ 30 phút 

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Nhân viên hộ lý - Phòng Kế hoạch Tổng hợp 

23 Nguyễn Ngọc Trọn   
7 gờ 30 phút đến 15 giờ 30 phút 

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Nhân viên bảo vệ - Phòng Tổ chức Hành chính 

24 Nguyễn Bảo Khải   
7 gờ 30 phút đến 15 giờ 30 phút 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên Điện nước - Phòng Tổ chức Hành 

chính 

25 Lê Thiện Thi   
7 gờ 30 phút đến 15 giờ 30 phút 

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Nhân viên bảo vệ - Phòng Tổ chức Hành chính 

26 Trần Lộc   
7 gờ 30 phút đến 15 giờ 30 phút 

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Nhân viên bảo vệ - Phòng Tổ chức Hành chính 

27 Nguyễn Ngọc Tuấn   
7 gờ 30 phút đến 15 giờ 30 phút 

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Nhân viên bảo vệ - Phòng Tổ chức Hành chính 

28 Đặng Hữu Hải   
7 gờ 30 phút đến 15 giờ 30 phút 

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Nhân viên cây xanh - Phòng Tổ chức Hành chính 

29 Phạm Đình Thu   
7 gờ 30 phút đến 15 giờ 30 phút 

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Nhân viên lái xe - Phòng Tổ chức Hành chính 

30 Phạm Thị Thanh Thúy   
6 gờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 
Nhân viên y công - Phòng Tổ chức Hành chính 

31 Nguyễn Thị Hòa   
6 gờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 
Nhân viên y công - Phòng Tổ chức Hành chính 

32 Nguyễn Thị Minh Trang   
6 gờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút 

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Nhân viên y công - Phòng Tổ chức Hành chính 

33 Huỳnh Thị Bích Thảo   
6 gờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút 

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Nhân viên y công - Phòng Tổ chức Hành chính 

34 Nguyễn Hoàng Mười   
7 gờ 30 phút đến 16 giờ  

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Nhân viên hành chính - Phòng Tổ chức Hành 

chính 

35 Nguyễn Phi Cường Điều dưỡng trung cấp  
7 gờ 30 phút đến 16 giờ  

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Nhân viên hành chính - Phòng Tổ chức Hành 

chính 

36 Võ Thị Hạnh Duyên   
7 gờ 30 phút đến 15 giờ 30 phút 

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Nhân viên hộ lý - Khoa Nam 
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37 Nguyễn Thị Hương   
7 gờ 30 phút đến 15 giờ 30 phút 

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Nhân viên hộ lý - Khoa Nam 

38 Phan Thị Thanh Vy   
7 gờ 30 phút đến 15 giờ 30 phút 

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Nhân viên hộ lý - Khoa Nữ 

39 Nguyễn Thị Diễm   
7 gờ 30 phút đến 15 giờ 30 phút 

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Nhân viên hộ lý - Khoa Khám 

40 Lê Thị Hồng Phúc   
7 gờ 30 phút đến 15 giờ 30 phút 

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Nhân viên hộ lý - Khoa Khám 

41 Nguyễn Thị Thanh Nhàn Điều dưỡng cao đẳng 

ca1: 7h30 ph - 13h30 ph 

ca2: 7h30 ph đến 19 giờ 30 ph,  

ca 3: 19h30 ph - 7h30 ph 

 từ thứ 2 đến chủ nhật 

Nhân viên  - Khoa Nam 

42 Đinh Thị Thùy Lam  Điều dưỡng cao đẳng 

ca1: 7h30 ph - 13h30 ph 

ca2: 7h30 ph đến 19 giờ 30 ph,  

ca 3: 19h30 ph - 7h30 ph 
 từ thứ 2 đến chủ nhật 

Nhân viên  - Khoa Khám 

43 Kiều Thị Thu Thủy   
7 gờ 30 phút đến 15 giờ 30 phút 

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Nhân viên hộ lý - Khoa Dịch vụ 

44 Phạm Thị Thanh Tuyền Cử nhân giáo dục đặc biệt 
7 gờ 30 phút đến 15 giờ 30 phút 

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Nhân viên - Khoa Liệu pháp Hoạt động  

45 Nguyễn Thị Nhã Phương Cử nhân giáo dục đặc biệt 
7 gờ 30 phút đến 15 giờ 30 phút 

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Phụ trách khoa - Khoa Liệu pháp Hoạt động  

46 Phan Hoàng Đình Du Cử nhân giáo dục đặc biệt 
7 gờ 30 phút đến 15 giờ 30 phút 

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Nhân viên - Khoa Liệu pháp Hoạt động  

47 Nguyễn Quang Minh Hiền Cử nhân giáo dục đặc biệt 
7 gờ 30 phút đến 15 giờ 30 phút 

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Nhân viên - Khoa Liệu pháp Hoạt động  

48 Đặng Thị Cẩm Nhung   
7 gờ 30 phút đến 15 giờ 30 phút 

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Nhân viên - Khoa Liệu pháp Hoạt động  
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49 Nguyễn Trọng Vũ Cử nhân giáo dục đặc biệt 
7 gờ 30 phút đến 15 giờ 30 phút 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Kỹ thuật viên trưởng - Khoa Liệu pháp Hoạt 

động  

50 Nguyễn Thị Ngọc Hà Cử nhân giáo dục đặc biệt 
7 gờ 30 phút đến 15 giờ 30 phút 

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Nhân viên - Khoa Liệu pháp Hoạt động  

51 Nguyễn Thị Kim Liên Cao đẳng giáo dục đặc biệt 
7 gờ 30 phút đến 15 giờ 30 phút 

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Nhân viên - Khoa Liệu pháp Hoạt động  

52 Huỳnh Thị Minh Phương Cử nhân giáo dục đặc biệt 
7 gờ 30 phút đến 15 giờ 30 phút 

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Nhân viên - Khoa Liệu pháp Hoạt động  

53 Cao Thị Kim Loan Cao đẳng giáo dục đặc biệt 
7 gờ 30 phút đến 15 giờ 30 phút 

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Nhân viên - Khoa Liệu pháp Hoạt động  

54 Lê Thị Bảo Linh Cao đẳng giáo dục đặc biệt 
7 gờ 30 phút đến 15 giờ 30 phút 

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Nhân viên - Khoa Liệu pháp Hoạt động  

55 Trần Thị Diệu   
7 gờ 30 phút đến 15 giờ 30 phút 

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Nhân viên hộ lý - Khoa Liệu pháp Hoạt động  

56 Nguyễn Thụy Tường Vân Cao đẳng giáo dục đặc biệt 
7 gờ 30 phút đến 15 giờ 30 phút 

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Nhân viên - Khoa Liệu pháp Hoạt động  

57 Huỳnh Thị Phương Uyên   
7 gờ 30 phút đến 15 giờ 30 phút 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên hộ lý - Khoa Xét nghiệm - chẩn đoán 

hình ảnh 
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